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UBND PHƯỜNG ĐỐNG ĐA Phụ lục 11
TỔNG HỢP CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /12/2025 của UBND phường Đống Đa)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Lĩnh vực

Kế hoạch vốn năm 2026

Dự kiến
công
trình
hoàn
thành

Ghi chú
Dự án Tổng số

Ngân sách Phường Ngân sách TP hỗ trợ

Nguồn Phân
cấp (trong
cân đối thu

– chi)

Nguồn thu
tiền sử dụng

đất

Nguồn tập
trung thành

phố

Nguồn hỗ trợ
mục tiêu

thành phố

1 2 3 4 5 6 7 9 10
TỔNG SỐ 0 273,400 5,830 20,000 136,800

I Danh mục dự án đầu tư 266,570 19,000 136,800

I.2 Dự án theo phân cấp cấp phường thực
hiện 20 266,570 110,770 19,000 - 136,800

Phụ lục I

1 Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề
nghiệp 4 130,044 18,244 - 111,800

2 Lĩnh vực văn hóa và thông tin 2 15,798 15,798 -

3 Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông
tấn 1 36,621 4,621 7,000 25,000

4 Lĩnh vực y tế 0 -

5 Lĩnh vực các hoạt động kinh tế 13 84,107 72,107 12,000

I.3 Dự án dự kiến đầu tư 22 Phụ lục II

II Tiết kiệm chi đầu tư (5% nguồn phân cấp
Phường) 6,830 5,830 1,000
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UBND PHƯỜNG ĐỐNG ĐA Phụ lục 12
DANH MỤC DỰ ÁN THEO PHÂN CẤP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /12/2025 của UBND phường Đống Đa)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Nhóm dư
án Địa

điểm
xây

dựng 

Thời
gian
thực

hiện dự
án

Quy
mô đầu

tư

Quyết định đầu tư
Lũy kế bố
trí vốn từ
đầu dự án
đến hết Kế

hoạch
năm 2025

Kế hoạch
vốn trung
hạn 2021-

2025

Kế hoạch vốn năm 2026

Dự
kiến
công
trình
HT

Chủ đầu tư Ghi chú
Số, ngày

QĐ TMĐT Tổng số

Ngân sách Phường Ngân sách Thành phố

B C
Nguồn Phân cấp

(trong cân đối
thu – chi)

Nguồn thu tiền
sử dụng đất

Nguồn tập
trung thành

phố

Nguồn hỗ trợ
mục tiêu

thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG CỘNG 4 16 0 0 0 0 681,513 332,230 331,840 267,570 110,770 20,000 0 136,800 7 0

A LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 3 1 0 0 0 0 310,907 167,784 167,784 130,044 18,244 - - 111,800 1

I Dự án chuyển tiếp 2 0 - - - - 191,500 60,150 60,150 127,800 16,000 - - 111,800 1

1 Xây dựng trường Tiểu học Thịnh Quang 1 Đống
Đa

2023-
2026

Xây
dựng
mới

4221/QĐ-
UBND ngày
23/9/2024

125,601 39,150 39,150 83,800 10,000 73,800 1 UBND
phường

2 Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Bế Văn Đàn 1 Đống
Đa

2024-
2027

Cải tạo,
nâng
cấp

4219/QĐ-
UBND ngày
23/9/2024

65,899 21,000 21,000 44,000 6,000 38,000 UBND
phường

II Dự án khởi công mới

III Dự án quyết toán dự án hoàn thành, thanh
toán công nợ

1 1 119,407 107,634 107,634 2,244 2,244 0 0 0

3 Cải tạo nâng cấp trường THCS Thái Thịnh 1 Đống
Đa

2023-
2025

Cải tạo,
nâng
cấp

4523/QĐ-
UBND ngày
05/12/2022 

83,426 77,539 77,539 114 114 UBND
phường

4 Cải tạo nâng cấp trường THCS Bế Văn Đàn 1 Đống
Đa

2022-
2024

Cải tạo,
nâng
cấp

2129/QĐ-
UBND ngày
07/6/2022

35,981 30,095 30,095 2,130 2,130 UBND
phường

IV Dự án chuẩn bị đầu tư

B
LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG
TIN

2 0 0 0 0 44,672 27,628 27,628 15,798 15,798 0 0 0 1 0

I Dự án chuyển tiếp 

II Dự án khởi công mới 0 1 2,801 30 30 2,200 2,200 0 0 1

5 Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư
số 5 và sân chơi tập thể E3-E4 Thái Thịnh 1 Đống

Đa
2025-
2026

Xây
dựng
mới

12/NQ-
HĐND

14/11/2022
2,801 30 30 2,200 2,200 1 UBND

phường

III Dự án quyết toán dự án hoàn thành, thanh
toán công nợ

1 41,871 27,598 27,598 13,598 13,598

6 Tu bổ tôn tạo di tích chùa Xã Đàn 1 2023-
2025

Tu bổ,
tôn tạo

2841/QĐ-
UBND ngày
25/9/2023

41,871 27,598 27,598 13,598 13,598 UBND
phường

IV Dự án chuẩn bị đầu tư

C LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN
HÌNH VÀ THÔNG TẤN 1 0 0 0 0 41,942 650 650 36,621 4,621 7,000 0 25,000 0

I Dự án chuyển tiếp 1 41,942 650 650 36,621 4,621 7,000 25,000 0

7 Đầu tư phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên
địa bàn quận Đống Đa 1 Đống

Đa
2024-
2026

Cải tạo,
nâng
cấp

4309/QĐ-
UBND ngày
30/9/2024

41,942 650 650 36,621 4,621 7,000 25,000 UBND
phường

II Dự án khởi công mới

III Dự án quyết toán dự án hoàn thành, thanh
toán công nợ

IV Dự án chuẩn bị đầu tư

D LĨNH VỰC Y TẾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Dự án chuyển tiếp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Dự án khởi công mới

III Dự án quyết toán dự án hoàn thành, thanh
toán công nợ

IV Dự án chuẩn bị đầu tư

E LĨNH VỰC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 1 12 283,992 136,168 135,778 85,107 72,107 13,000 - 5

I Dự án chuyển tiếp 0 1 44,994 19,412 19,412 22,000 9,000 13,000 - 1 - -

8
Chỉnh lý, số hóa tài liệu của các phòng chuyên
môn thuộc UBND Quận và 3 phường Ô Chợ
Dừa, Láng Thượng, Láng Hạ 

1 Đống
Đa

2023-
2025

2846/QĐ-
UBND ngày
26/9/2023

44,994 19,412 19,412 22,000 9,000 13,000 1 UBND
phường

II Dự án khởi công mới 0 5 59,109 780 390 46,500 46,500 - - 4

9 Chỉnh trang tuyến phố Vĩnh Hồ 1 Đống
Đa

2025-
2027

Cải tạo,
chỉnh
trang

16/NQ-
HĐND

17/10/2024
6,925 30 30 6,000 6,000 1 UBND

phường

10 Chỉnh trang tuyến phố Thái Thịnh 1 Đống
Đa

2025-
2027

Cải tạo,
chỉnh
trang

16/NQ-
HĐND

17/10/2024
34,865 60 60 26,000 26,000 UBND

phường

11

Cải tạo hạ tầng đô thị phường Ngã Tư Sở năm
2025 (Cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ
41 và ngách 47/17 đường Láng; Đường quanh
sân tập thể B5-B6 Vĩnh Hồ; Ngõ 366, 376 Tây
Sơn)

1 Đống
Đa

2025-
2027 Cải tạo

05/NQ-
HĐND

27/6/2024
1,500 100 100 1,400 1,400 1 UBND

phường

12

Cải tạo hạ tầng đô thị phường Thịnh Quang năm
2025 (Cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ
391 Tây Sơn; ngách 103, 117 ngõ Thịnh Quang;
ngách 171 ngõ Thịnh Quang; đường trong Khu
tập thể binh đoàn 12 ngõ 113 Vĩnh Hồ; ngõ 113
Vĩnh Hồ (từ số nhà 28 đến số nhà 40); Ngõ 61
Thái Thịnh (Từ SN25 đến SN33, SN37 đến
SN61); Ngách 82/16 Yên Lãng; ngõ 82 Yên
Lãng (từ SN31 đến giao ngõ 104 Yên Lãng);
ngõ 181 Yên Lãng (đoạn từ đầu ngõ đến giao
ngõ Thái Thịnh 1); ngách 122/22 đường Láng).

1 Đống
Đa

2025-
2027 Cải tạo

05/NQ-
HĐND

27/6/2024
5,078 100 100 4,600 4,600 1 UBND

phường

13

Cải tạo hạ tầng đô thị phường Trung Liệt năm
2025 (Cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ
178 và các ngách 1, 5, 9, 10, 11, 22, 30, 45, 48,
55, 64, 69, 70, 71 phố Tây Sơn; ngõ 91, 171 phố
Đặng Tiến Đông; Tập thể nhà E1, C, ngõ 112
phố Thái Thịnh; ngõ 2, 6, 12, 16, 48, 94 phố
Thái Hà; ngõ 42 phố Trung Liệt - phường Trung
Liệt)

1 Đống
Đa

2025-
2027 Cải tạo

05/NQ-
HĐND

27/6/2024
10,741 100 100 8,500 8,500 1 UBND

phường

III Dự án quyết toán dự án hoàn thành, thanh
toán công nợ

1 3 149,854 115,676 115,676 16,157 16,157

14 Cải tạo sửa chữa trụ sở Quận ủy, HĐND và
UBND quận Đống Đa 1 Đống

Đa
2024-
2026 Cải tạo

1961/QĐ-
UBND ngày
17/6/2024

28,291 25,000 25,000 1,843 1,843 UBND
phường

15

Chỉnh trang tuyến phố Xã Đàn - Ô Chợ Dừa
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, hè
đường, chiếu sáng, thiết kế biển hiệu, bảng
quảng cáo

1 Đống
Đa

2022-
2024

Chỉnh
trang

4452/QĐ-
UBND ngày
30/11/2022

48,269 39,850 39,850 5,455 5,455 UBND
phường

16
Chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Văn Tuyết đồng
bộ về hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, hè đường,
chiếu sáng, thiết kế biển hiệu, bảng quảng cáo

1 Đống
Đa

2023-
2025

Chỉnh
trang

2797/QĐ-
UBND ngày
21/9/2023 

28,682 23,092 23,092 3,082 3,082 UBND
phường

17

Chỉnh trang tuyến phố Hào Nam - Hoàng Cầu -
Yên Lãng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè
đường, cây xanh, chiếu sáng, thiết kế biển hiệu,
biển quảng cáo

1 Đống
Đa

2023-
2025

Chỉnh
trang

2995/QĐ-
UBND ngày
27/6/2024

44,612 27,734 27,734 5,777 5,777 UBND
phường

IV Dự án chuẩn bị đầu tư 0 3 30,035 300 300 450 450

18

Lắp đặt các tấm ghi gang bảo vệ gốc cây, khung
chống cây xanh để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô
thị trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận Đống
Đa

1 Đống
Đa

2025-
2027 Cải tạo

16/NQ-
HĐND

17/10/2024
14,987 100 100 150 150 UBND

phường

19

Cải tạo hạ tầng đô thị phường Nam Đồng năm
2025 (Cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ
14, 25, 135 Hồ Đắc Di; Hẻm 119/1/2, 119/1/3,
119/1/4, 119/1/5  Hồ Đắc Di; Ngõ Xã Đàn 3;
ngõ 71, 85, 115, 117 Nguyễn Lương Bằng;
ngách 24 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng; tuyến
đường trước cửa nhà KTT A1 Nam Đồng)

1 Đống
Đa

2025-
2026

Chỉnh
trang

05/NQ-
HĐND

27/6/2024
9,399 100 100 150 150 UBND

phường

20

Cải tạo hạ tầng đô thị phường Quang Trung năm
2025 {Cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ
112, 155 Tây Sơn; ngách 37 ngõ 167 Tây Sơn;
ngách 15 Nguyễn Ngọc Doãn; ngõ 71, 75 Trần
Quang Diệu (hạ tầng kỹ thuật xung quanh vườn
hoa Trần Quang Diệu)}

1 Đống
Đa

2025-
2026

Chỉnh
trang

05/NQ-
HĐND

27/6/2024
5,649 100 100 150 150 UBND

phường
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UBND PHƯỜNG ĐỐNG ĐA Phụ lục 13
DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /12/2025 của UBND phường Đống Đa)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Văn bản

giao nhiệm
vụ

Chủ đầu tư (dự
kiến) Ghi chú

1 2 3 4 5

TỔNG CỘNG 0 0

A LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO
DỤC NGHỀ NGHIỆP

1 Cải tạo, nâng cấp đảm bảo cơ sở vật chất dạy và
học, chuyển đổi số Trường mầm non Vĩnh Hồ

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

2 Cải tạo, nâng cấp đảm bảo cơ sở vật chất dạy và
học, chuyển đổi sốTrường mầm non Quang Trung

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

3 Cải tạo, nâng cấp đảm bảo cơ sở vật chất dạy và
học, chuyển đổi sốTrường mầm non Hoa Hồng

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

4
Cải tạo, nâng cấp đảm bảo cơ sở vật chất dạy và
học, chuyển đổi số cấpTrường tiểu học Quang
Trung

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

5 Cải tạo, nâng cấp đảm bảo cơ sở vật chất dạy và
học, chuyển đổi số cấpTrường tiểu học Thịnh Hào

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

6 Xây dựng trường chất lượng cao tại số 16 Hồ Đắc
Di

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

7

Mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học tối thiểu cấp tiểu học (trừ lớp 1,2) và cấp trung
học cơ sở (trừ lớp 6) theo Chương trình giáo dục
phổ thông 2018 cho các trường công lập thuộc
quận Đống Đa

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

B
LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG
TIN

8 Cải tạo, nâng cấp cơ sở nhà đất tại số 02 Tây Sơn

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

9 Xây dựng Trung tâm thể thao, bể bơi Thái Hà

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

10 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số Nhà sinh hoạt
cộng đồng trên địa bàn Phường

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

11 Sửa chưa, nâng cấp một số sân chơi, thiết bị thể
dục thể thao trên địa bàn Phường 

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

C LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
VÀ THÔNG TẤN

D LĨNH VỰC Y TẾ

12 Xây dựng Trạm y tế và phòng khám đa khoa
phường Đống Đa

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

E LĨNH VỰC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

13 Xây dựng Nhà nuôi Hữu nghị

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

14 Cải tạo, chỉnh trang và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
tuyến phố Đông Các

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

15 Cải tạo, chỉnh trang và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
tuyến phố Trần Quang Diệu

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

16 Cải tạo, chỉnh trang và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
tuyến phố Võ Văn Dũng

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

17 Cải tạo, chỉnh trang và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
tuyến phố Đặng Tiến Đông

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

18 Cải tạo, chỉnh trang và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
tuyến phố Trần Hữu Tước

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

19 Cải tạo, chỉnh trang và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
tuyến phố Trung Liệt

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

20 Cải tạo, chỉnh trang và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật
tuyến phố Cầu mới

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

21 Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số 

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT

22 Cải tạo, nâng cấp vườn hoa Trần Quang Diệu

770/UBND-
KTHTĐT

ngày
25/11/2025

Ban QLDA ĐT-HT


